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ể ật tườ ể ấ

Tường nguy hiểm nhất khi tính toán gió là tường SW1 ở tầng 2 với tổ 
hợp tải trọng bản thân và gió theo hướng Y, E

Từ phần mềm MPLC, đối với tường có chiều dày 200mm với f’

Φ
Theo sơ đồ lực chúng ta có thể kiểm tra kháng lật như sau:

𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
∗
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2 − 𝑒𝑒) 2

𝑤𝑤∗ = 𝑃𝑃∗

𝑥𝑥
Kiểm tra khả năng chịu lực của tấm tường

𝑤𝑤∗ < 𝛷𝛷𝑁𝑁𝑢𝑢
Kiểm tra lật
Moment chống lật
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𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 > 𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

Áp dụng với các tổ hợp lực ta có kết quả như bảng tính dưới đây

Bảng 1 Bảng kiểm tra lật tấm tường
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ớ ệ ể ả năng kháng lậ ủ ừ ấ ện dướ
độ ủ ự ổ chúng ta đã chứng minh đượ ằ
công trình đạt độ ổn định dướ ụ ủ ự

Giá trị kinh tế mang lại 

Giải pháp được phát triển trên nguyên lý đơn giản trong thiết 
kế kiến trúc và kết cấu. Chúng tôi tận dụng tối đa sức chịu nén cao 

của bê tông và giảm áp lực chịu kéo cho nó. Với nguyên lý này chúng 
tôi tiết kiệm đáng kể khối lượng thép và tường gạch dẫn đến tổng 
trọng lượng của tòa nhà có thể đạt giảm gần 20 phần trăm đối với tòa 
nhà đến 20 tầng và có thể nhiều hơn nữa đối với tòa nhà cao từ 30 
tầng trở lên đặc biệt là bê tông. Theo tính toán, đối với tòa nhà 20 
tầng hiện nay lượng thép tiết kiệm được so với tòa nhà đổ tại 
chỗ. Nếu tính luôn cáp dự ứng lực thì chi phí thép và cáp giảm được 
đến 30 % so với giải pháp dầm sàn truyền thống. Tổng diện tích 
tường gạch chiếm 40 % so với xây gạch truyền thống. Như vậy bản 
thân công trình đã tự động đáp ứng được yêu cầu bắt buộc của Chính 
phủ về hạn chế sử dụng vật liệu nung hiện nay. Do có thể sơn trực 
tiếp lên bề mặt tấm tường mà không cần phải tô trát và bả matit nên 
khối lượng tô trát và bả matit của chúng tôi chỉ chiếm 40 % so với 
giải pháp tường gạch. Với những con số ấn tượng kể trên việc tiết 
kiệm từ 10% đến 15 % trực tiếp trên giá thành thi công chưa tính đến 
thời gian và các yếu tố khác đã được chứng minh.

ế ậ

ứu đã chỉ ra đượ ớ ẩ
ẩ ệ ệ ụ ết tính toán cơ bả ấ

ể ải đượ ế ấ
cư cao 12 tầ ớ ế ấ ị ực đứ ằ
tườ ị ực đúc sẵ ớ ết tính toán như trên 

ể ế ế cho các tòa nhà chung cư cao đế
ầ ần đế ữ ầ ề ứ ạ ố

ớ ấ ả ể ạ ị
ề ế ấ ớ ộ Đặ ệ ớ ả năng thi công nhanh 

ả năng thi công hàng loạt các chung cư ớ
ớ để ể ả ết đượ ở cho đạ ộ ậ

ệ ự độ ế ế ả
ộ ợ ế đáng lưu tâm trong bố ả

công đang ngày trở ếm và đắt đỏ
Rõ ràng với những viện dẫn như trên chúng tôi có thể tuyệt đối 

tin tưởng rằng đây là một giải pháp tương lai cho việc xây dựng 
chung cư cao tầng của Việt Nam

ệ ả

 , “Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động” (tải 
trọng động đất và gió)

 , “ ” (Kết cấu bê tông)
 Trần Phước Đông “Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở” Dự án 

Chung cư CTU, tháng 9 năm 2017
 Trần Phước Đông “Thuyết minh thiết kế kỹ thuật” – Dự án Chung 

cư CTU, tháng 9 năm 2019

ệ ả
ậ ử ấ ận đăng 01/04/2022

uyên nhân và tác động của sụt lún, sạt lở đất công trình giao thông vào 
mùa khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long

ấ
ả ỹ ậ ạ ầ Đô thị, Trường ĐHXD Miề

Ừ Ắ
ụt lún đấ
ạ ở đấ

ững tác độ ực khác nhau đến môi trườ ế ộ ụ ạ ở đấ
thông đã và đang là mộ ấn đề ả ở Đồ ằ ửu Long (ĐBSCL) trong những năm gần đây. 

ạ ới đậ ủy điệ ngăn dòng chả ừ thượ ồn đổ ề ĐBSCL và đóng cử ố
ủ ợi ngăn xâm nhậ ặn, khai thác nướ ầ ức đã được xác định như là nguyên nhân chính 

ủ ện tượ ụ ạ ở đấ ạ ở ĐBSCL. Bài báo này đưa ra 
ộ ổ ề ự ấ ệ ủ ụ ạ ở đấ ở ĐBSCL trong mùa 

ạ ị ử, đặc điểm, nguyên nhân xác định và các tác độ ủ ụ ạ ở đấ
ực đượ ả ậ

 Đặt vấn đề

ụ ạ ở đấ ở ĐBSCL là mộ ấn đề
ứ ố ững năm gần đây (Hình 1). Nó diễ ế
ứ ạ ức độ gia tăng cả ề ạ ức độ

ọ ế ự ếp đế ạ ả ủa ngườ ờ
gian trướ ạ ở ỉ ảy ra vào màu mưa lũ nhưng trong những năm 
ần đây sụ ạ ở đấ ả ề

ạ ở ờ ể ữ ạch và đị
phương nào cũng có thể ả

ụ ạ ở ạ
ỉ ộ ấn đề môi trườ ọ ững tác độ

ực khác như thay đổi nướ ầ ả ề ặ
ả ả năng lưu trữ nước. Nó gây ra khó khăn trong việc đi 

ạ ậ ể ả ả ệ ạ ớ ề ế
ả ất lượ ộ ống và môi trườ ở ự ị

ảnh hưở Ngày nay đã có thể ấ ều tác độ ệ
ể ầ ế ệ ậ ế ạ ự ệ ệ

ứng phó cũng như phát triể ộ ến lượ ạ
này phân tích các nguyên nhân và tác độ ủ ện tượ ụ ạ
ở đấ ở ĐBSCL trong mùa khô hạ

Nội dung nghiên cứu:
2.1. Tổng quan về tình hình sụt lún sạt lở đất công trình giao thông trong 
mùa khô hạn ở ĐBSCL

Theo đánh giá của Đạ ọ ố ố ồ ạ
ộ ị ả ạ ế ở ồ ắ ệ
ống sông Đồ ằ ử ỉ ố

ợp Đạ ọ ố ồ ồ ổ ứ ố
ại Trường Đạ ọ ừ năm 2010 đến năm 2019, 

ạ ở ạ ờ ại Đồ ằ ử ễ
càng gia tăng, vớ ức độ ọ ồ ạ ở ả mùa mưa 
lũ lẫ ạn). Năm 2010, toàn vùng chỉ ấ ện 99 điể ạ
ở thì đến năm 2019 số điể ạ ở ạ ờ sông tăng lên gấ
ầ ới 681 điể ấn đề ạ ở ạ ờ ở Đồ ằ
ửu Long đã đế ồi báo động, đòi hỏ ỉ
ả ện pháp hành độ ụ ể để ả ệ Đồ ằ ử

ị đe dọ ở ạ ở
Trong năm 2020, chỉ ỉ ới hơn 1.600 điể

ụ ạ ở ạn hán. Trong đó, tuyến đườ ấ ỉ ả
có 09 điể ụ ớ ổ ề ồm: 01 điể ầ

ợ ế ắ ủ Vàm Đá Bạc có 04 điể ụ ớ ổ ề
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ế Cơi Năm Đá Bạc có 04 điể ụ ớ
ổ ề ề ế ạ ứ ến đê biể

điể ụ ớ ổ ề m, trượ ừ 02 đế ớ
ề ụ ừ m đế ớ ề

cơ sụ m. Đố ớ ộ giao thông nông thôn có 1.154 điể ụ

ớ ổ ề à à ỉ ấ ủ
ĐBSCL không có nguồn nướ ọ ổ ấ ễ ị
ảnh hưởng tác độ ủ ạ á ực đoan ké ài đã ạ ở ụ

ậ ặ ở ều nơi, đặ ệ ọ

ụ ến đườ Cơi Năm Đá Bạ Đê biể ần Văn Thờ

ến đườ ắ ủ Vàm Đá Bạ ộ ại xã Khánh Bình Đông, huyệ ần Văn Thờ

Đườ ặ ề ụ ạ ở đườ ỉ ộ

ạ ở đấ ố ầ ạ Điể ạ ở ọ ầ ầ ệ ề
ề ến đườ ộ ỉnh ĐBSCL bị ạ ở ụt lún đấ ọ
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ế Cơi Năm Đá Bạc có 04 điể ụ ớ
ổ ề ề ế ạ ứ ến đê biể

điể ụ ớ ổ ề m, trượ ừ 02 đế ớ
ề ụ ừ m đế ớ ề

cơ sụ m. Đố ớ ộ giao thông nông thôn có 1.154 điể ụ

ớ ổ ề à à ỉ ấ ủ
ĐBSCL không có nguồn nướ ọ ổ ấ ễ ị
ảnh hưởng tác độ ủ ạ á ực đoan ké ài đã ạ ở ụ

ậ ặ ở ều nơi, đặ ệ ọ

ụ ến đườ Cơi Năm Đá Bạ Đê biể ần Văn Thờ

ến đườ ắ ủ Vàm Đá Bạ ộ ại xã Khánh Bình Đông, huyệ ần Văn Thờ

Đườ ặ ề ụ ạ ở đườ ỉ ộ

ạ ở đấ ố ầ ạ Điể ạ ở ọ ầ ầ ệ ề
ề ến đườ ộ ỉnh ĐBSCL bị ạ ở ụt lún đấ ọ

 

Nguyên nhân của sụt lún và sạt lở đất công trình giao thông trong 
mùa khô hạn ở ĐBSCL

ĐBSCL củ ệ ộ ững đồ ằ ớ ấ
ế ớ ống như các Châu thổ khác, vùng đấ ằ
ực nướ ể ị đe dọ ở ực nướ ể

thườ ị ậ ặn [6]. Chúng đượ ồi đắ ởi lượ
ở, lượng nướ ọ ồ ủa sông Mekong có thượ

ồ ừ ốc qua các nướ ồ ả
ển qua ĐBSCL củ ệ ả ề
ậ ậ ỷ ở ại đây lượng nướ ừ thượ ồ

ả ề ới ĐBSCL đã giảm đi rấ ớn do các nước như 
ố ựng các đậ ủy điệ ớ ố lượ ớ

ữ ệ ừ ạng lướ ề ả
ự ế ỉ ố trên lưu vự ấ

hơn 12 tỷ nước đã đượ ữ ạ ởi 45 đậ ở thượ ồ
ướ ủ ữ ệ ệ ễ ạ ộ ố ạ
đo dọ ả ự nhiên đã biế ấ ệ
lượng nướ ừ thượ ồ ề ĐBSCL năm 2020 giả

ỷ ới năm 2011 [7].

ỏ ụ ền đườ
ạ

ặ ạ ậ ặ ộ ớ ạ
dài nên nước ta đã cho xây dự ề ố ủ ợi ngăn 

ậ ặ ực nướ ạ ạ ệ
ạnh đó, ĐBSCL tuy có nhiều nướ ọt nhưng nướ

thườ ị ễ ề ầ ển thì nướ ợ mùa lũ có 
nguy cơ bị ảnh hưởng đế ả năng cấp nướ ị ễm phèn, độ
đụ ệ ễ ị ễ ố ừ
ố dân cư phân tán nên khả năng cấp nướ ậ ị ạ ế
ậ ếng bơm nướ ầ ộ ả ế ệ

ấp nướ ộ gia đình, doanh nghiệ ạt độ
ệ ệ ả ế

ổ ất khai thác nướ ầ ả ệ
đêm [8]. ẫn đế ạng nướ ầ ị ấ ớ
lượng nướ ạ ạ ổ sung. Và đó là nguyên nhân làm cho áp 

ất nướ ỗ ỗ ủ ầ ứa nướ ả ớ ộ ị
ị ị thoát nướ ố ị ặ au đó các lớp dướ
ặ ị ụt lún đấ ở ề ặ

ụt lún đấ ện tượ ả ở ều nơi trên thế ớ ự
ụ ế ả ủ ự đi nặ ề ủa nướ ầ ự ủ
ủ ầ ủ ặ ữu cơ, sự

ể ả ố ủ ố ụt trong đị ả ọ ủ
ạo (tĩnh tả ủ ế ấ ề ặt đườ ủ

ụ ạ ả ủ ự ố ế ự ủa đấ
ạt độ ế ạ ững đặc điểm và cơ chế

ứ ạ ủ ụt lún đấ ở ĐBSCL vẫn đượ ế ộ ầ
ế ả tính toán đánh giá ổn đị ự ờ

ực Thanh  Đa [10,15] và tính toán sạ ở ờ ền đoạ
ệ ồ ỉnh Vĩnh Long [11] đã chỉ ằ ự ổn đị ủ

đườ ờ ị ảnh hưở ấ ớ ủ ực nướ
ực nước trong các sông như mộ ậ ấ ản áp để

ằng cơ họ ủ ối gây trượ ố ống trượ ủ ờ
ực nước tăng thì ổn định đườ ờ sông tăng, khi mực nướ

ố ấ ệ ố ổn đị ị ả ạ ặ ả ọng đỉ
ờ ảnh hưở ớn đế ệ ố ổn định đườ ờ sông. Trườ ợ

ả ọ ệ ố ổn đị ấ ả ề ệ
ố ổn đị ờ ấ

ớ ụ ệ ện đại hóa đất nướ ề
lĩnh vự ể ẽ ể ề ậ ỷ ớ ế

ả ủ ệc tăng tố đặ ệ
nướ ầ để đáp ứ ầu gia tăng dân số ể ề

ệp. Đặ ệ ựng đậ ủy điện để ấp điệ
năng, tích trữ ồn nước thượ ồ ảm lượng nướ ạ

ồ ấ ớ ạnh đó, ạt độ ớ ở ạ
lưu sử ụ ệ ấ ử ề
thông đã làm tăng độ ủa lòng sông do “đói” phù sa cũng như gây 

ờ
ự ếm nướ ạp và nướ ầ

ẫn đế ấ ấu chi được định nghĩa là việc bơm nướ ừ ầ
ứa nước vượ ồ ấ ảy vào lưu vự ế ế ụ

điề ẫn đế ạ ệ ồn nướ ầ ể ạ
trườ ể ụ ồ ộ ữ ậ ả ụt lún đấ

ốc độ ạ ạ ự ậ ủ ầ ế ầ ứa nướ
ốc độ bơm cao đã dẫn đế ạ ấu chi nướ ầ ở ề

vùng được tướ ủa ĐBSCL. Ở ự ạ ầ ớ
ề nướ ể ử ụng đã dẫn đế ạ ấu chi nướ ầ ở

ề ầ ứa nướ

Tác động của sụt lún và sạt lở đất công trình giao thông trong mùa 
khô hạn ở ĐBSCL

độ ủ ạ ở ụt lún đất công trình giao thông đố ớ
ạ ủa đờ ống con ngườ ể
ấ ở ắp các vùng đồ ằ ầ ế ọ ầu đườ ộ

đề ắ ở người điề ển phương tiệ ề đường lún nhanh hơn 
ầ ẫn đế ệch độ cao đáng kể ộc ngườ ả ả ố

độ ố ầ ờ kênh đê nơi có công trình giao 
ị ạ ở ụt lún đứ ế ấu đườ ạ

ớ ững ngôi nhà đượ ọ
ến đường nơi bị ụ ạ ở ẽ ị ứ ặc đổ ậ ố

sông. Tuy nhiên, đây chỉ ộ ề ảnh hưở ủ ụ ạ
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ở đất. Tác độ ạ ấ hính là khó khăn trong việc đi lại, lưu 
ậ ể ả ả ả ủa ngườ ự ị

ảnh hưở ừ đó ảnh hưởng đế ể ế ộ ủa đị
phương. ụ ạ ở ỉ ệ ạ ề ản, mà còn đe dọ
đế ạ ệu ngườ ố ế

ệ ứ ờ ị ờ
Đất đai sụ ỉ ộ ấn đề ọ ề

trườ ững tác độ ực khác như thay đổ
ả ề ặt và nướ ầ ả ả năng lưu trữ

ể đánh giá thấp tác độ ữ ủ ụ
ạ ở đất. Các tác độ ế và môi trườ ủ ệ

tượ ụt lún đấ ể thay đổ ừ không đáng kể đế ọ
ộ ấ ử ụng đấ ệ ạ ủ ự ị ả

hưởng và độ ớn và độ ủ ủ ụ ạ ở đấ

ế ị ộ ố ả
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